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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường,

 cơ sở đào tạo 

Ngành

 đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1  Đinh Văn Dũng 26/5/1996 Phú Thọ

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Giáo dục 

thể chất
Quần vợt Cử nhân 21/7/2025

HUPES.

ĐH.02257
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

2 Vũ Thị Thu Hiền 03/3/1990
Ninh 

Bình

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Giáo dục

thể chất
Cử nhân 24/6/2014 854053 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

3
Nguyễn Ngọc 

Tường
Linh 19/9/1998 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Giáo dục 

thể chất
Võ Cử nhân 14/7/2020

TDB

1000105
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

4 Nguyễn Trọng Nam 15/8/1997
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Giáo dục 

thể chất
Võ Cử nhân 14/7/2020

TDB

1000004
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

5 Vũ Phương Thảo 24/12/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Giáo dục 

thể chất
Thể dục Cử nhân 15/7/2022

TDB

100670
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

6 Dương Đức Tiến 04/3/1991
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về quản lý

thể dục thể thao cho mọi

người, Phòng Thể dục thể

thao cho mọi người

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Huấn luyện

 thể thao
Cử nhân 30/6/2015 1196038 Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực thể dục, 

thể thao

II

1 Phùng Duy An 09/6/2001 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Công đoàn Luật Cử nhân 12/6/2023 005306 Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số  4688  /TB-HĐTDCC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
_______________________________

ĐƠN VỊ: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM

Lĩnh vực thi  

nghiệp vụ chuyên 

ngành

(Vòng 2)

Quê 

quán

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển dụng

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày tháng

 năm sinh

Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người, Phòng Thể dục thể thao cho mọi người: 02 chỉ tiêu

Chuyên viên về cải cách hành chính (thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao), Văn phòng: 02 chỉ tiêu
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2 Vũ Mai Anh 24/10/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2022
HLU 

008282
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

3 Dương Đỗ Chí 27/8/1995 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật Cử nhân 08/4/2025
MHN

7035406
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

4 Xa Hà Huy Chiến 14/10/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 19/5/2025
HLU 

017796
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Mường

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
Luật Cử nhân 30/10/2023 QC 182567

Vừa làm 

vừa học
Khá

Trường Đại học Điện lực
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Kỹ sư 19/4/2018 016955 Chính quy

Trung 

bình

6 Phạm Trung Dũng 15/9/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024
HLU 

015409
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

7 Đồng Thị Thùy Dương 12/10/1998
Hải 

Phòng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 17/7/2020
HLU

 001537
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

8 Nguyễn Thị Thu Hòa 06/3/1996 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Học viện Cảnh sát Nhân dân Luật
Tư pháp 

hình sự
Cử nhân 20/7/2018 0000819 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

9 Bế Thu Huyền 28/01/2002
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/6/2024
HCH.

6.002323
Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

10 Vũ Trọng Khôi 08/01/2002
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 10/4/2024 QC 183896 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

11 Ngô Thị Thùy Linh 08/8/1998
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Học viện Thanh Thiếu niên 

Việt Nam
Luật Cử nhân 02/6/2023 000969 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Hà Nội
Lĩnh vực cải cách 

hành chính
5

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Nguyễn Xuân Công 30/4/1991
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12 Đỗ Thị Kim Ngân 29/9/1997
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 11/5/2022
HLU 

007507

VB2 Chính 

quy 
Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

13 Trần Hoài Ngọc 18/3/2001
Bắc 

Ninh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật - Đại học

 Quốc gia Hà Nội 
Luật Cử nhân 28/4/2023 QC 175377 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

14 Hoàng Cao Nguyên 23/01/2003 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Công đoàn Luật Cử nhân 02/6/2025 010238 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

15 Nông Lan Phương 02/11/2003
Cao 

Bằng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại họcVăn hóa Hà Nội Luật Cử nhân 23/6/2025 VH 106614 Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

16
Nguyễn Đăng 

Duy
Phương 13/11/1994

Thành 

phố Huế

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật - 

Đại học Huế
Luật

Luật Hành 

chính
Cử nhân 27/5/2016 E0099951 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

17 Lê Thị Quyên 30/8/1994
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/3/2023
HLU 

010745

VB2 Chính 

quy
Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

18 Hà Văn Quang 16/02/1998 Sơn La

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật Cử nhân 02/4/2021

MHN

704104/

2021-BS

Chính quy Khá
Dân tộc 

Thái

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

19 Lê Thị Phương Thảo 02/10/2001 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật
Luật Hành 

chính
Cử nhân 15/11/2024

HPN

 03547
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

20 Lý Văn Thậm 12/12/1992
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 28/10/2019 00031003 Chính quy
Trung 

bình

Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

21 Dương Tiến Thuận 12/12/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 28/4/2023 QC 175334 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

22 Nguyễn Văn Toàn 13/01/2001 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/8/2024
HCH.6.

003255
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
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23
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 12/11/2001

Hải 

Phòng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật
Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 15/6/2023 HLU 012919 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

24 Hà Nam Trung 21/7/1974
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/12/2011 097195
Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

25
Phạm Nguyễn 

Thảo
Trúc 26/01/2003 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật Cử nhân 10/02/2025
MHN

7032101
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Trường Đại học Khoa học -

 Đại học Huế
Lịch sử

Lịch sử tổng 

hợp
Cử nhân 12/7/2021 E0011902 Chính quy Xuất sắc

Đại học Huế Luật Cử nhân 30/7/2024 E 0052957 Từ xa Khá

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 011768 Chính quy Giỏi

Đại học Thái Nguyên
Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 11/8/2025

DT/CN/

17952
Học từ xa Khá

28 Hồ Thị Hoài Thu 17/6/2002 Hà Tĩnh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 17/6/2024 HLU 016047 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

III

1 Lê Kiều Anh 22/7/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Đại học Kinh tế Quốc dân Luật kinh tế Cử nhân 28/6/2024 029666 Chính quy Xuất sắc
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

2
Dương Nguyễn 

Hà
Anh 04/5/1996 Hà Tĩnh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 12/6/2018 0006046 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

3 Lý Mai Anh 04/12/2002
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 27/6/2024 HLU 016353 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

4 Nguyễn Thành Đạt 26/9/2001
 Hưng 

Yên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Học viện Chính sách và Phát triển Luật kinh tế
Luật đầu tư 

kinh doanh
Cử nhân 02/8/2023 002158 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

30/5/1999
Quảng 

Trị

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
26

Chuyên viên về cải cách hành chính (thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh), Văn phòng: 01 chỉ tiêu 

Trần Thị Khánh Vân

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục cải

cách hành chính trong lĩnh

vực Thể dục thể thao),

Văn phòng 

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
27 Vũ Thị Hồng Vi 19/7/2001

Ninh 

Bình



5

5 Trần Anh Đức 10/6/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Học viện Chính sách và Phát triển Luật kinh tế
Luật đầu tư 

kinh doanh
Cử nhân 06/5/2025 004219 Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

6 Nguyễn Ngọc Dung 08/01/2003 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 23/6/2025
MHN7

035885
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

7 Ngô Quốc Đại 29/4/2002
An 

Giang

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Lao động - Xã hội Luật kinh tế Cử nhân 21/01/2025
LDXH 

016048
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

8 Vũ Thu Hằng 09/3/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 27/7/2022 HLU 009612 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

9 Nguyễn Quốc Hoàn 30/4/2002 Phú Thọ

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 26/6/2024 7029493 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

10
Nguyễn Ngọc 

Minh
Hưng 05/7/2003 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 10/6/2025 HLU 018535 Chính quy Xuất sắc
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

11 Hồ Thị Liên Hương 03/02/1998 Đắk Lắk

'Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh
Luật kinh tế Cử nhân 29/4/2022 004736 Chính quy

Trung 

bình

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

12 Phạm Thị Thanh Hiền 19/8/2002
Nghệ 

An

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 31/5/2024 HLU 015625 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Thổ

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

13 Cao Thị Huyền 15/3/2003
Nghệ 

An

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật, Đại học Huế Luật kinh tế Cử nhân 30/5/2025
DHH.6.C.

0003497
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

14 Bạch Thị Lam 08/4/2003 Hà Tĩnh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 10/6/2025 HLU 018504 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

15 Nguyễn Diệu Linh 14/9/2002 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Đại học Kinh tế Quốc dân Luật kinh tế Cử nhân 28/6/2024 029660 Chính quy Xuất sắc
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

16 Lương Ngọc Linh 20/11/2002
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Học viện Ngân hàng Luật kinh tế Luật kinh tế Cử nhân 05/6/2024 BA027738 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính



6

17 Hoàng Hiền Lương 12/6/1999 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội
Luật kinh tế Cử nhân 18/10/2022 034030 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

18 Nguyễn Hiền Lương 06/12/2000
Hải 

Phòng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 15/11/2022 HLU 010479 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

19 Vy Thị Hương Ly 24/9/2000
Lạng 

Sơn

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 20/6/2022 HLU 008937 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

20 Nghiêm Thị Hà My 22/4/2000 Hà Tĩnh

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Kinh tế Cử nhân 20/6/2022 HLU 008997 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

21 Hà Thị Hạnh Nguyên 29/04/1995 Lào Cai

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 12/6/2018 0005952 Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

22 Hà Thị Phương 13/5/2001
Hải 

Phòng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Thăng Long Luật Kinh tế Cử nhân 10/10/2024 T27256 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

23 Nguyễn Thị Phương 17/01/1994 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Đại học Trưng Vương Luật kinh tế Cử nhân 16/10/2020 DVP 000893
Vừa làm 

vừa học
Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

24 Lữ Văn Tâm 02/9/1998
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Học viện Ngân hàng Luật kinh tế Cử nhân 1/8/2024 BA 029731 Chính quy Khá

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

tham gia 

Công an 

nhân dân

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

25 Bùi Xuân Tân 04/7/2000 Hà Nội

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Lao Động - 

Xã hội
Luật Kinh tế Cử nhân 22/7/2022

LDXH 

006324
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

26
Nguyễn Ngọc 

Phương
Thảo 13/10/2003

Hưng 

Yên

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 20/6/2025 HLU 018718 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

27 Đoàn Thị Thảo 28/10/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Kinh tế Cử nhân 31/01/2024 HLU 014357 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

28 Bùi Thị Hoài Thương 02/3/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 14/7/2025 HLU 019181 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Mường

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
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29 Hồ Thị Minh Thúy 16/8/1999
Nghệ 

An

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật - Đại học Huế Luật kinh tế Cử nhân 07/10/2021 E0014903 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

30 Hoàng Thanh Trà 25/10/2003 Lào Cai

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 10/6/2025 HLU 018553 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Mường

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

31 Lô Thị Trang 24/10/2002
Nghệ 

An

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế Cử nhân 27/6/2024 HLU 016343 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Thái

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật kinh tế Cử nhân 27/9/2023 A002547 Chính quy Xuất sắc

Học viện Tư pháp Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật sư 15/5/2023

23440/

2025/13

Đào tạo 

nghề

Trung 

Bình khá

33
Tạ Nguyễn 

Minh
Thư 02/3/2003

Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luật Kinh tế Cử nhân 27/6/2025 004979 Chính quy Giỏi
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

34 Trần Thế Vũ 08/4/1997
Hải 

Phòng

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Trường Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội
Luật kinh tế Cử nhân 24/02/2022 032242 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

IV

1 Hoàng Quang Minh 13/9/1997 Hà Nội

Chuyên viên về tổ

chức bộ máy, Phòng Tổ

chức cán bộ

Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Huấn luyện 

thể thao
Điền kinh Cử nhân 13/6/2025

TDB1 

001483
Chính quy Xuất sắc

Lĩnh vực tổ chức 

bộ máy

Chuyên viên về tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu

32 Phạm Thị Thu Trang 07/12/2001
Nghệ 

An

Chuyên viên về cải cách

hành chính (thủ tục hành

chính trong đầu tư kinh

doanh), Văn phòng 

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
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